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ITEM REUSABLE
RECYCLABLE

Accepted in Recycle BC’s residential recycling collection program
COMPOSTABLE

Accepted in the City of Vancouver Green Bin
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Ceramics Reusable travel mugs Rigid plastic cups with  
plastic lids

Paper bags with 
paper or fibre handles

Paper cups and containers 
coated with plastic

Glassware

COMPOSTABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

COMPOSTABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

Ceramics Tiffins Steel trays/ 
Containers

Plastic Plastic bowls Glass jars

RECYCLABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

RECYCLABLE SUBSTITUTES ARE NOT 
CURRENTLY AVAILABLE

Paper containers  
coated in plastic

Aluminum  
containers

Plastic 
containers

Moulded fibre or pulp
 containers

Paper plates 
and bags

Leaf plates 
and cups

Metal straws Glass straws Silicone straws Paper straws Hay strawsPasta straws

Metal cutlery 
and chopsticks

Wood and 
bamboo utensils

Wood or plastic 
chopsticks

Unpainted wood or  
bamboo chopsticks

Plastic and 
ceramic cutlery

Cotton, canvas and string bags Jute and burlap bags

Woven and non-woven 
polypropylene (PP)

Recycled polyethylene 
terephthalate (PET)

Nylon and polyester

SUGGESTED ALTERNATIVES For a complete and up-to-date list, visit  

VANCOUVER.CA/REDUCE-SINGLE-USE

Sourcing Reusable Shopping Bags: The by-law requires that reusable shopping bags are designed and manufactured to be capable of at least 100 uses and are primarily made of fabric. 

Sourcing Paper Shopping Bags: Paper shopping bags must contain at least 40% recycled paper content. Consider choosing paper shopping bags with even higher recycled content amounts. 
Make the bags as recyclable as possible: 

• avoid plastic windows, plastic layers, waxed paper, and lots of ink 
• choose paper or fibre handles instead of rope, chord or ribbon

Ensure the bags are labelled on the outside with the words “Recyclable” and the amount of recycled content.
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CÁC CHỌN LỰA THAY THẾ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 
Để có danh sách đầy đủ và cập nhật, hãy vào điểm mạng VANCOUVER.CA/REDUCE-SINGLE-USE 

HỘP ĐỰNG 

CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG  
CÓ THỂ TÁI CHẾ  

Được chấp nhận trong chương trình thu gom 
rác tái chế khu dân cư của Recycle BC 

CÓ THỂ Ủ PHÂN  
Được chấp nhận trong Thùng Xanh lục 

của Thành phố Vancouver  

    

Gốm Nhôm Hộp bằng giấy tráng nhựa Hộp bằng chất xơ hoặc bột giấy đúc khuôn 

    

Đồ đựng bằng thép 
không rỉ Nhựa Hộp đựng bằng nhôm Đĩa và túi bằng giấy 

    

Chén bát nhựa  Hũ thủy tinh Hộp đựng bằng nhựa Đĩa và ly, cốc bằng lá cây 

ỐNG HÚT  

CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG 
CÓ THỂ TÁI CHẾ  

Được chấp nhận trong chương trình thu gom 
rác tái chế khu dân cư của Recycle BC 

CÓ THỂ Ủ PHÂN  
Được chấp nhận trong Thùng Xanh lục  

Của Thành phố Vancouver 

 
Ống hút bằng kim loại 

HIỆN NAY KHÔNG CÓ CÁC 
CHẤT CÓ THỂ TÁI CHẾ 

ĐỂ THAY THẾ 

 
Ống hút bằng giấy 

 
Ống hút bằng thủy tinh 

 
Ống hút bằng bột 

 
Ống hút bằng silicone  

 
Ống hút bằng rơm 
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ĐỒ DÙNG ĐỂ ĂN UỐNG 

CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG 
CÓ THỂ TÁI CHẾ  

Được chấp nhận trong chương trình thu gom 
rác tái chế khu dân cư của Recycle BC 

CÓ THỂ Ủ PHÂN  
Được chấp nhận trong Thùng Xanh lục  

Của Thành phố Vancouver 

  HIỆN NAY KHÔNG CÓ CÁC 
CHẤT CÓ THỂ TÁI CHẾ 

ĐỂ THAY THẾ 

 

Đồ dùng bằng gỗ và tre 
Dao muỗng và đũa  

kim loại Đũa gỗ hoặc nhựa 

 
Dao muỗng bằng nhựa và gốm 

 

Đũa bằng gỗ và tre không sơn 
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Gốm Thủy tinh Ly cốc giấy và hộp đựng 
tráng nhựa 

  

Ly cốc du lịch có thể tái sử dụng Ly, cốc nhựa cứng có nắp nhựa 
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TÚI MUA HÀNG  

CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG 
CÓ THỂ TÁI CHẾ  

Được chấp nhận trong chương trình thu gom 
rác tái chế khu dân cư của Recycle BC 

CÓ THỂ Ủ PHÂN  
Được chấp nhận trong Thùng Xanh lục  

Của Thành phố Vancouver 

  

 
Túi giấy có quai bằng giấy hoặc sợi 

HIỆN NAY KHÔNG CÓ CÁC CHẤT CÓ 
THỂ Ủ PHÂN ĐỂ THAY THẾ 

Túi vải cotton, vải 
dầy và bằng dây 

 Túi đay và túi vải bố 

  

Nylon và polyester Nhựa polyethylene 
terephthalate (PET) 

tái chế được  

 

Nhựa   
polypropylene (PP) dệt và không dệt 

 
Tìm Nguồn cung ứng Túi mua hàng Có thể Tái sử dụng: Luật này quy định rằng túi mua hàng có thể tái sử dụng 
phải được thiết kế và sản xuất để có thể dùng ít nhất 100 lần và chủ yếu được làm bằng vải.  

Tìm Nguồn cung ứng Túi mua hàng bằng Giấy: Túi mua hàng bằng giấy phải chứa ít nhất 40% hàm lượng giấy tái 
chế. Hãy xem xét để chọn loại túi mua hàng bằng giấy có hàm lượng tái chế cao hơn nữa.  

Làm cho túi có thể tái chế được nhiều nhất có thể:  
• tránh các thứ có cửa sổ bằng nhựa, các lớp nhựa, giấy có sáp và nhiều mực 
• chọn thứ có quai cầm bằng giấy hoặc sợi thay vì dây, dây đan hoặc ruy băng 

 

Phải bảo đảm bên ngoài các túi có nhãn mang chữ “Recyclable” (có thể tái chế) và ghi hàm lượng tái chế. 
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dầy và bằng dây 

 Túi đay và túi vải bố 

  

Nylon và polyester Nhựa polyethylene 
terephthalate (PET) 

tái chế được  

 

Nhựa   
polypropylene (PP) dệt và không dệt 

 
Tìm Nguồn cung ứng Túi mua hàng Có thể Tái sử dụng: Luật này quy định rằng túi mua hàng có thể tái sử dụng 
phải được thiết kế và sản xuất để có thể dùng ít nhất 100 lần và chủ yếu được làm bằng vải.  

Tìm Nguồn cung ứng Túi mua hàng bằng Giấy: Túi mua hàng bằng giấy phải chứa ít nhất 40% hàm lượng giấy tái 
chế. Hãy xem xét để chọn loại túi mua hàng bằng giấy có hàm lượng tái chế cao hơn nữa.  

Làm cho túi có thể tái chế được nhiều nhất có thể:  
• tránh các thứ có cửa sổ bằng nhựa, các lớp nhựa, giấy có sáp và nhiều mực 
• chọn thứ có quai cầm bằng giấy hoặc sợi thay vì dây, dây đan hoặc ruy băng 

 

Phải bảo đảm bên ngoài các túi có nhãn mang chữ “Recyclable” (có thể tái chế) và ghi hàm lượng tái chế. 
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